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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
[bookmark: _Toc105660062]1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Cơ học kết cấu 1
Tên tiếng Anh: Theory of Structures or Structural Analysis 1 (Statically Determinate Structures)
Mã học phần: FIM415
Số tín chỉ: 03
Học phần tiên quyết: Cơ kỹ thuật 1
Các học phần học trước: Sức bền vật liệu 2
Các học phần song hành:	Đồ án kiến trúc
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
	Giảng trên lớp
	: 41 tiết

	Tự học
	: 82 tiết

	Kiểm tra quá trình
	: 04 tiết


2. Mục tiêu học phần (Tùy theo tính chất của từng học phần có thể có 3 mục tiêu sau hoặc ít hơn)
	Mục tiêu
	Mô tả

	M1
	Kiến thức cơ sở ngành, hiểu biết về khả năng ứng xử của kết cấu. Bao gồm khái niệm và mô hình hóa công trình; Biết cách nhận dạng và phân biệt các sơ đồ liên kết, hệ chịu lực khác nhau của kết cấu tĩnh định. Nắm được phương pháp tính các sơ đồ kết cấu tĩnh định công trình.

	M2
	Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và vận dụng các kiến thức để tìm ra phương án phù hợp với hiện trạng và các yêu cầu của công trình. Biết cách sơ đồ hóa mô hình tính toán kết cấu hệ tĩnh định, nhận biết dạng chiu lực và tính toán, kiểm tra các yếu tố liên quan đến hệ kết cấu tĩnh định.

	
	Có tư duy liên kết, tổng hợp kiến thức kết hợp với học phần chuyên ngành xây dựng và khả năng phản biện các vấn đề liên quan.

	M3
	- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Giao tiếp hiệu quả với tài liệu, văn bản kỹ thuật
-Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật.

	M4
	-Góp phần hình thành các ý tưởng, lựa chọn giải pháp xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thiết kế, thi công.

	
	-Sử dụng các kiến thức và kỹ năng nhằm hỗ trợ thể hiện hồ sơ thiết kế kết cấu. Có được tư duy về an toàn của kết cấu công trình


3. Chuẩn đầu ra của học phần
	Mục
tiêu
	Mã CĐR của học phần
	Mô tả
Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:
	Trình độ năng lực cử nhân
	Trình độ năng lực kỹ sư

	M1
	1.2.1
	Mô tả về khái niệm ban đầu trong cơ học kết cấu 1
	2
	2

	
	1.2.2
	Giải thích được trạng thái hệ kết cấu: Biến hình, bất biến hình, biến hình tức thời.
	2
	2

	
	1.2.3
	Phân loại :Hệ dàn, hệ dầm, hệ khung, hệ ba khớp, hệ ghép…
	4
	4

	
	1.2.4
	Phân biệt cách Tính nội lực, chuyển vị của các hệ kết cấu tĩnh định.
	4
	4

	M2
	2.2.1
	Phân tích được cấu tạo hình học hệ kết cấu, dạng biểu đồ nội lực của hệ kết cấu; 
	3
	3

	
	2.2.2

	Áp dụng Tính được giá trị phản lực, nội lực, chuyển vị của kết cấu chịu các loại tải trọng. Kiểm tra được nội lực của một vài sơ đồ kết cấu tĩnh định.
	3

	3


	
	2.3.1
	Vận dụng được nội lực để đánh giá, phản biện được khả năng chịu lực của kết cấu gỗ, thép, bê tông cốt thép…
	2
	2

	M3
	3.1.1
	Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
	3
	3

	
	3.2.1
	Giao tiếp hiệu quả với tài liệu, văn bản kỹ thuật
	3
	3

	
	3.3.1
	Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật
	2
	2

	M4
	4.3.1
	Mô tả được ảnh hưởng của tải trọng, sơ đồ tính đến nội lực của hệ kết cấu
	2
	2

	
	4.5.1
	Sử dụng nội lực phục vụ cho các học phần chuyên ngành
	3
	3.5

	
	4.3.2
	Áp dụng kiểm tra độ bền, độ cứng, độ ổn định của kết cấu. 
	3
	3



4.Mô tả tóm tắt học phần
Học phần Cơ học kết cấu 1 là môn khoa học nghiên cứu về khả năng ứng xử của các kết cấu công trình. Cơ học kết cấu 1 thuộc hệ thống các học phần cơ sở của ngành Kỹ thuật xây dựng. Dựa trên những kiến thức đã được trang bị về cách tính toán phản lực (học phần Cơ kỹ thuật 1) và cách tính toán nội lực các phần tử (học phần Cơ học vật liệu). Môn Cơ học kết cấu 1 sẽ trang bị những kiến thức để tính toán kiểm nghiệm hay tính toán thiết kế cho chi tiết các hệ kết cấu tĩnh định trong công trình (học phần BTCT, kết cấu thép...).
5.Nội dung và kế hoạch thực hiện học phần theo tuần
	
Tuần
	Nội dung
	CĐR
học
phần
	Tài liệu học tập, tham khảo
	Phương pháp dạy học

	Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU (4/0/08) (ghi chú: số tiết học trên lớp/số tiết thí nghiệm, thực hành/số tiết tự học)
	
	

	1
	A. Nội dung giảng dạy - học tập
 1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học
1.2. Các giả thiết - Nguyên lý cộng tác dụng - Sơ đồ tính của công trình
1.3. Phân loại công trình
1.4. Các nguyên nhân gây ra nội lực, biến dạng và chuyển vị +  Giải các bài tập trên lớp
	1.2.1
	1;2;3;4
	Thuyết trình, câu hỏi gợi ý, hướng dẫn, trình diễn mẫu, luyện tập, thảo luận

	
	B. Nội dung thực hành, thí nghiệm: Không
	
	
	

	Chương 2: PHÂN TÍCH CẤU TẠO HÌNH HỌC CỦA CÁC HỆ PHẲNG (05/0/10)
	
	

	2
	Nội dung giảng dạy - học tập.
2.1 Các khái niệm
2.2 Các loại liên kết 
2.3 Nối miếng cứng thành hệ bất biến hình 
+  Giải các bài tập trên lớp
+  Bài tập nhóm trên lớp
	1.2.1;
1.2.2;
4.3.1;
2.2.1;
2.3.1;
3.1.1;

	1;2;3;4
	Thuyết trình, câu hỏi gợi ý, hướng dẫn, trình diễn mẫu, luyện tập, thảo luận

	
	Nội dung thực hành, thí nghiệm:
+ Làm bài tập: Phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng
	
	
	

	Chương 3: CÁCH XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG HỆ PHẲNG TĨNH ĐỊNH CHỊU TẢI TRỌNG BẤT ĐỘNG (18/0/36)
	
	

	3-6
	Nội dung giảng dạy - học tập
3.1 Phân loại và đặc điểm chịu lực của hệ tĩnh định
3.2 Cách xác định nội lực trong hệ dàn dầm tĩnh định
3.3 Cách tính dầm, khung đơn giản
3.4 Cách xác định nội lực trong hệ ba khớp
3.5 Cách xác định nội lực trong hệ có hệ thống truyền lực
3.6 Cách xác định nội lực trong hệ ghép tĩnh định
+  Giải các bài tập trên lớp
+  Bài tập nhóm trên lớp
Bài kiểm tra quá trình 1
	1.2.3;
1.2.4;
4.3.1;
4.3.2;
4.5.1;
2.2.2;
2.3.1;
3.1.1;
3.3.1;
	1;2;3;4
	Thuyết trình, câu hỏi gợi ý, hướng dẫn, trình diễn mẫu, luyện tập, thảo luận

	
	Nội dung thực hành, thí nghiệm:
+ Làm bài tập: Tính toán phản lực, vẽ biểu đồ nội lực của các hệ kết cấu.
	
	
	

	Chương 4: CÁCH XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG HỆ PHẲNG TĨNH ĐỊNH CHỊU TẢI TRỌNG DI ĐỘNG (13/0/26)
	
	

	7-9
	4.1 Khái niệm và cách tính hệ chịu tải trọng di động
4.2 Đường ảnh hưởng trong dầm đơn giản
4.3 Đường ảnh hưởng của hệ có mắt truyền lực
4.4 Đường ảnh hưởng trong hệ dàn dầm
4.5 Đường ảnh hưởng trong hệ ghép tĩnh định
4.6 Xác định đại lượng S bằng đường ảnh hưởng
4.7 Dùng đường ảnh hưởng xác định vị trí bất lợi 
+  Giải các bài tập trên lớp
+  Bài tập nhóm trên lớp
	1.2.3;
1.2.4;
4.3.1;
4.3.2;
4.5.1;
2.2.2;
2.3.1;
3.1.1;
3.3.1;
	1;2;3;4
	Thuyết trình, câu hỏi gợi ý, hướng dẫn, trình diễn mẫu, luyện tập, thảo luận

	
	Nội dung thực hành, thí nghiệm:
+ Làm bài tập: Vẽ đường ảnh hưởng của phản lực, nội lực trong hệ kết cấu. Vận dụng đường ảnh hưởng để kiểm tra phản lực, nội lực.
	
	
	

	Chương 5: TÍNH CHUYỂN VỊ CỦA HỆ THANH (5/0/10)
	
	

	10
	Nội dung giảng dạy - học tập
5.1. Công khả dĩ của hệ đàn hồi
5.2. Các định lý tương hỗ
5.3. Công thức Maxwell-Mohr
5.4. Cách tạo trạng thái “k” để tìm chuyển vị tương đối 
+  Giải các bài tập trên lớp
+  Bài tập nhóm trên lớp
Bài kiểm tra quá trình 2
	1.2.3;
1.2.4;
4.3.1;
4.3.2;
4.5.1;
2.2.2;
2.3.1;
3.1.1;
3.3.1;
	1;2;3;4
	Thuyết trình, câu hỏi gợi ý, hướng dẫn, trình diễn mẫu, luyện tập, thảo luận

	
	Nội dung thực hành, thí nghiệm:
+ Làm bài tập: Nhân biểu đồ; Tính chuyển vị tại một điểm, chuyển vị tương đối giữa 2 điểm.
	
	
	



6.Đánh giá học phần
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời
điểm
	Công cụ kiểm tra
	CĐR cần kiểm tra
	Tỷ
trọng (%)

	Tự luận
	-Phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng
- Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động
	Tuần 5
	Kiểm tra quá trình 1
	1.2.2;
4.3.1;
2.2.1;
2.2.2;
3.1.1
	10

	Tự luận
	-Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động
- Xác định chuyển vị trong hệ thanh
	Tuần 10
	Kiểm tra thường xuyên 2
	1.2.3;
1.2.4;
4.3.1;
4.3.2;
2.2.1;
2.2.2;
2.3.1;
3.1.1
	10

	Tự
luận/vấn
đáp/khác
	-Phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng
- Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động
-Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động
- Xác định chuyển vị trong hệ thanh
	Tuần 10
	Bài tập nộp
	1.2.3;
1.2.4;
4.3.1;
4.3.2;
4.5.1;
2.2.2;
2.3.1;
3.1.1;
3.3.1;
	15

	Chuyên
cần
	
	Cả học kỳ
	
	
	5

	Tự
luận
	-Toàn bộ nội dung học phần
	Theo kế hoạch thi KTHP
	Thi kết thúc học phần
	1.2.1→
4.2.3
	60



7.Rubrics đánh giá học phần
	Cấp độ
	Trình độ năng lực
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ trọng điểm (%)

	
	
	- Mô tả về khái niệm ban đầu trong cơ học kết cấu 1.
	

	
	Biết
	- Giải thích được trạng thái hệ kết cấu: Biến hình, bất biến hình, biến hình tức thời
	10

	1
	
	- Phân loại :Hệ dàn, hệ dầm, hệ khung, hệ ba khớp, hệ ghép…
	

	
	Hiểu
	Cách Tính nội lực, chuyển vị của các hệ kết cấu tĩnh định
	20

	2
	Áp dụng
	- Áp dụng Tính được giá trị phản lực, nội lực, chuyển vị của kết cấu chịu các loại tải trọng. Kiểm tra được nội lực của một vài sơ đồ kết cấu tĩnh định
	40

	
	Phân tích
	Phân tích được cấu tạo hình học hệ kết cấu, dạng biểu đồ nội lực của hệ kết cấu
	20

	3
	Đánh giá
	Mô tả được ảnh hưởng của tải trọng, sơ đồ tính đến nội lực của hệ kết cấu
	5

	
	Sáng tạo
	 Sử dụng nội lực phục vụ cho các học phần chuyên ngành
	5



Ghi chú: Nội dung này nhằm phục vụ xây dựng câu hỏi kiểm tra quá trình, Ngân hàng câu hỏi thi, đề thi kết thúc học phần và đánh giá kết quả kiểm tra hoặc thi.
8. Tài liệu học tập
8.1.Sách, giáo trình chính:
1.GS.TS.Lều Thọ trình; Cơ học kết cấu - Tập I; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; năm 2014.
8.2.Sách tham khảo:
2. GS.TS.Lều Thọ trình ,GS.TS.Nguyễn Mạnh Yên; Bài tập Cơ học kết cấu - Tập I; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; năm 2011
3.Nguyễn Mạnh Yên, Lều Thọ trình; 20 năm Olimpic cơ học toàn quốc 1989-2008 – Cơ học kết cấu; Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật; năm 2008.
4.Peter Marti, Theory of Structures; Fundamentals, Framed structures, Plates and Shells, 2013.
9. Phụ trách học phần
- Giảng viên giảng dạy chính: (Yêu cầu mỗi HP phải bố trí tối thiểu từ 02 giảng viên giảng dạy chính)
	1. ThS.Nguyễn Văn Luân   
	Email: nvluankt@tnut. edu.vn


	2. TS. Dương Thế Hùng  
	Email: hungtd@tnut. edu.vn 

	3. ThS. Hà Thanh Tú     
	Email:tuhathanh@gmail.com
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